
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

2,768,135,752
01-02-16 Chị Doit CMTX T01 2,000,000 2,770,135,752
01-02-16 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,771,135,752
01-02-16 Chị Phan Xuân ủng hộ KTX 1,000,000 2,772,135,752
01-02-16 Chị Lê Chi ủng hộ KTX 1,000,000 2,773,135,752
02-02-16 Anh chị Hồ Xuân Quỳnh, Phan Thị Diễm Trang ủng hộ KTX 1,000,000 2,774,135,752
02-02-16 Cháu Phạm MInh Khang (Nhà Bè) ủng hộ KTX 300,000 2,774,435,752
03-02-16 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,774,635,752
03-02-16 Chị Khuulanhuong CMTX T02 200,000 2,774,835,752
03-02-16 MTQ có số GD 4838.0000261 ủng hộ KTX 2,000,000 2,776,835,752
03-02-16 Chị Quý, Chị Hoàng (Đại diện Cty ) ủng hộ KTX 3,000,000 2,779,835,752
04-02-16 MTQ có số GD IBVCB0402160255128001 ủng hộ KTX 500,000 2,780,335,752
04-02-16 MTQ có số GD 0402160683776001 CMTX T02 500,000 2,780,835,752
04-02-16 Chi phí ngày 04/02/2016 556,000 2,780,279,752
05-02-16 Anh(chị) Tran Thi Ngan Tram/ Anh Hoa ủng hộ KTX 2,000,000 2,782,279,752
06-02-16 Chị Kimnhut CMTX T02 200,000 2,782,479,752
06-02-16 Chi phí ngày 06/02/2016 188,800 2,782,290,952
12-02-16 Nhóm Nam Hải Huyền Môn ủng hộ KTX 200USD 4,480,000 2,786,770,952
15-02-16 Chị Lan Quan 3 ủng hộ KTX 500,000 2,787,270,952
15-02-16 Anh Huu Minh Do CMTX T02 500,000 2,787,770,952
17-02-16 Nhóm Vietrunners & friends ủng hộ KTX 3,032,000 2,790,802,952
19-02-16 Chị Trương Ngọc Châu ủng hộ KTX 2,000,000 2,792,802,952
19-02-16 Anh Ba Nguyễn ủng hộ KTX 100USD 4,480,000 2,797,282,952
20-02-16 Chị Kim Phượng, Kim Loan (P5-Q Gò Vấp) ủng hộ KTX 2,000,000 2,799,282,952
20-02-16 Anh Minh Long , chị Thúy Phương (P7-Q5) ủng hộ KTX 300,000 2,799,582,952
20-02-16 Anh Linh (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 4,000,000 2,803,582,952
20-02-16 Chi phí ngày 20/02/2016 100,000 2,803,482,952
22-02-16 Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX 600,000 2,804,082,952
22-02-16 Anh Sanh Doan (Bình Dương) ủng hộ KTX 8,250,000 2,812,332,952
23-02-16 Chị Thanh Cầm, Lệ Chi, cháu Mỹ Kim (P7-Q6) ủng hộ KTX 600,000 2,812,932,952
24-02-16 MTQ có số GD 2402160075659001 ủng hộ KTX 200,000 2,813,132,952
24-02-16 Lãi STK 6T 30,900,316 2,844,033,268
24-02-16 Chi phí ngày 24/02/2016 2,521,000 2,841,512,268
25-02-16 Chị Diệp Thi Thi ủng hộ KTX 1,120,000 2,842,632,268
25-02-16 Lãi T02 ATM 18,051 2,842,650,319
26-02-16 Anh Trương Nghĩa, chị Lan Võ USA ủng hộ KTX 100USD 2,240,000 2,844,890,319
26-02-16 Anh Tăng Quân Nam ủng ộ KTX 2,000,000 2,846,890,319
27-02-16 Anh Lê Quốc Dũng (BV RHM) ủng hộ KTX 1,000,000 2,847,890,319
27-02-16 Chi phí ngày 27/02/2016 432,000 2,847,458,319
29-02-16 Chị Lê Thị Thúy Vân (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 2,848,458,319
29-02-16 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,848,958,319
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Chi Tiết
Tồn tháng 01/2016



Ngày Thu Chi Tồn
29-02-16 Hoa Vo Uu ủng hộ KTX 300,000 2,849,258,319
29-02-16 MTQ có số GD 2902160650294002 CMTX T3 500,000 2,849,758,319
29-02-16 Chi phí ngày 29/02/2016 2,476,700 2,847,281,619
29-02-16 Chi lương đợt tháng 02/2016 4,500,000 2,842,781,619

85,420,367 10,774,500 2,842,781,619

Thu Chi Tồn
2,768,135,752

30,918,367 2,799,054,119
3,400,000 2,802,454,119

51,102,000 2,853,556,119
0 2,853,556,119

10,774,500 2,842,781,619
85,420,367 10,774,500 2,842,781,619

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
04-02-16 Van 21 nhựa 2 25,000 50,000
04-02-16 Van 27 nhựa 2 30,000 60,000
04-02-16 Cổ dê 4 11,000 44,000
04-02-16 Lưỡi cưa 1 8,000 8,000
04-02-16 Nối 21+27 4 3,500 14,000
04-02-16 Vòi 21 2 130,000 260,000
04-02-16 RT thau 21 2 15,000 30,000
04-02-16 Kéo cắt cây 1 90,000 90,000

556,000             
06-02-16 Khóa nhỏ 1 80,000 80,000
06-02-16 Khóa dài 1 100,000 100,000
06-02-16 Phí SMS VCB T01 1 8,800 8,800

188,800             
20-02-16 Phí VS T02 1 100,000 100,000

100,000             
24-02-16 KSK chị Nghĩa 1 70,000 70,000
24-02-16 Tiền nước kỳ 2/16 1 1,919,000 1,919,000
24-02-16 Phí Internet T01 1 390,000 390,000
24-02-16 Phí ĐT bàn T01 1 142,000 142,000

2,521,000          
27-02-16 Dây xích 5 30,000 150,000
27-02-16 Nắp xả chén 7 7,000 49,000
27-02-16 Lưỡi cưa 1 6,000 6,000
27-02-16 Bóng đèn 1,2m 4 13,000 52,000
27-02-16 Công tắc 2 5,000 10,000
27-02-16 CT2' 2 7,000 14,000

CHI TIẾT CHI CHÍ
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Chi Tiết



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
27-02-16 Dây 10 5,000 50,000
27-02-16 TP+ máng 1 48,000 48,000
27-02-16 Đèn mỏng 1,2m 1 53,000 53,000

432,000             
29-02-16 Bấm kim 5 25,000 125,000
29-02-16 Kim bấm số 10 1 35,000 35,000
29-02-16 Thẻ xe đạp 8 3,000 24,000
29-02-16 Thịt vai 32 50,000 1,590,000
29-02-16 Thịt xay 1 50,000 50,000
29-02-16 Ổ khóa 2 20,000 40,000
29-02-16 Chìa khóa 5 20,000 100,000
29-02-16 Thớt đại 5 50,000 250,000
29-02-16 Thớt trung 5 40,000 200,000
29-02-16 Phí chuyển tiền Tháng 01 13 3,300 42,900
29-02-16 Phí chuyển tiền Tháng 02 6 3,300 19,800

2,476,700          
29-02-16 Chi lương T02  Chị Nga 1,500,000
29-02-16 Chi lương T02  Anh Phong 2,000,000
29-02-16 Chi lương T02  Chị Nghĩa 1,000,000

4,500,000          
10,774,500

Tổng

Tổng
Tổng cộng

Tổng


